
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 04/ 2025 

CHỦ ĐỀ: QUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỚC 

LỚP: LÁ 1 

Thứ 

Tuần 

 

Thứ 2 

 

Thứ 3 

 

Thứ 4 

 

Thứ 5 

 

Thứ 6 

Tuần 1 

Đất nước 

Việt Nam 

 

KP:Đất Nước 

Việt  

Nam 

 

Thơ 

 "Hạt gạo 

làng ta" 

 

TH: Xé 

dán lá cờ 

Việt Nam 

 

TD: Ném bắt 

bóng  

với bạn 

 

Toán: Xác định 

hướng 

so với bạn khác 

 

Tuần 2 

Du lịch 

chợ nổi 

Cái Răng 

 

KP:Chợ nổi 

Cái Răng 

Toán: 

Nhận biết 

khối  

cầu, khối 

trụ 

Thơ 

Về quê 

 

TD:Bật xa  

40 - 50cm 

 

KNXH: Dạy trẻ 

KN chia sẻ, đồng 

cảm 

 

Tuần 3 

Thủ đô 

Hà Nội 

 

KP:Thủ đô 

Hà Nội 

VĐ: "Múa 

với bạn 

Tây  

Nguyên". 

 

Toán: Đo 

dung tích 

bằng 

một đơn vị 

đo 

TD:Trèo lên 

xuống 

7 gióng thang 

 

Truyện 

Niềm vui bất ngờ 

Tuần 4 

 

Cảnh đẹp 

quê 

hương 

Cảnh đẹp quê 

hương 

LQCC: s, x 

 

 

DH:" Quê 

hương tươi 

đẹp" 

 

 

Truyện 

“ Cây tre 

trăm đốt” 

 

 

Vẽ phong cảnh 

 

 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 04/ 2025 

CHỦ ĐỀ: QUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỚC 

LỚP: LÁ 2 

Thứ 

Tuần 

 

Thứ 2 

 

Thứ 3 

 

Thứ 4 

 

Thứ 5 

 

Thứ 6 

Tuần 1 

Đất nước 

Việt Nam 

 

Thơ 

 "Hạt gạo 

làng ta" 

 

Ném bắt 

bóng  

với bạn 

 

Xác định 

hướng 

so với bạn 

khác 

 

Đất Nước 

Việt  

Nam 

Xé dán lá cờ Việt 

Nam 

 

 

Tuần 2 

Du lịch 

chợ nổi 

Cái Răng 

 

KNXH: Dạy 

trẻ KN chia 

sẻ, đồng cảm 

 

 Chợ nổi 

Cái Răng 

 

Bật xa  

40 - 50cm 

 

 

Nhận biết 

khối  

cầu, khối trụ 

 

Thơ 

Về quê 

Tuần 3 

Thủ đô 

Hà Nội 

 

VĐ: " Múa 

với bạn Tây  

Nguyên". 

 

Trèo lên 

xuống 

7 gióng 

thang 

 

 

Đo dung 

tích bằng 

một đơn vị 

đo 

 

 

Thủ đô Hà 

Nội 

 

 

Truyện 

Niềm vui bất ngờ 

Tuần 4 

Cảnh đẹp 

quê 

hương 

Dạy hát 

" Quê hương 

tươi đẹp". 

 

LQCC: s, x 

 

Cảnh đẹp 

quê 

hương 

 

Truyện 

“ Cây tre 

trăm đốt” 

 

 

Vẽ phong cảnh 

 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 04/ 2025 

CHỦ ĐỀ: QUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỚC 

LỚP: LÁ 3 

        Thứ 

Tuần  

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

Đất nước 

Việt Nam 

 

KP: Đất 

Nước Việt 

Nam 

 

Truyện  

Thánh 

Gióng 

Đo dung 

tích bằng 

một đơn vị 

đo 

Bật xa  

40 - 50cm 

Vẽ cảnh đẹp 

mà bé thích 

Tuần 2 

Du lịch 

chợ nổi 

Cái Răng 

 

Trèo lên 

xuống 7 

gióng thang 

Thơ Buổi 

sáng quê 

nội 

 

  Nhận biết 

khối cầu, 

khối trụ 

KP: Chợ nổi 

Cái Răng 

Vận động 

minh họa: 

Quê Hương 

tươi đẹp 

Tuần 3 

Thủ đô 

Hà Nội 

 

KP: Thủ đô 

Hà Nội  

Xác định 

hướng so 

với bạn 

khác 

Dạy hát Yêu 

Hà Nội 

Ném bắt bóng  

với bạn 

Truyện  

Sự tích Hồ 

Gươm 

Tuần 4 

 

Cảnh đẹp 

quê 

hương 

Thơ:  

Quê em 

vùng biển 

 

KNXH: 

Dạy trẻ KN 

chia sẻ, 

đồng cảm 

KP: Cảnh 

đẹp quê 

hương 

Xé dán ngọn 

núi 

 

LQCC:  

s, x 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 04/ 2025 

CHỦ ĐỀ: QUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỚC 

LỚP: LÁ 4 

 

        Thứ 

Tuần  

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

Đất nước 

Việt 

Ném bắt 

bóng với 

bạn 

Đất nước 

Việt Nam 

 

Đo dung 

tích bằng 1 

đơn vị đo 

KC: Thánh 

gióng 

DH: quê hương 

tươi đẹp 

 

Tuần 2 

Du lịch 

chợ nổi 

Cái  

Chợ nổi Cái 

Răng 

 Bật xa 40-

50cm 

Nhận biết 

khối cầu, 

khối trụ 

Thơ: Em yêu 

tổ quốc quê 

em 

 Vẽ cảnh quê 

hương 

Tuần 3 

Thủ đô 

Hà Nội 

 

Xác định 

hướng so 

với bạn 

khác 

Thủ đô Hà 

Nội 

 

Thơ: Hạt 

gạo làng ta 

 

Trèo lên 

xuống 7 giống 

thang 

 

Cắt dán lá cờ đỏ 

sao vàng 

Tuần 4 

Cảnh đẹp 

quê 

hương 

KP:cảnh 

đẹp quê 

hương. 

 

LQCC: s, x 

 

KNXH: Dạy 

trẻ KN chia 

sẽ,đồng cảm 

 

Truyện 

“ Cây tre trăm 

đốt” 

 

 

VĐ: Trái đất 

này là của 

chúng mình 

 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 04/ 2025 

CHỦ ĐỀ: QUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỚC 

LỚP: LÁ 5 

Thứ 

Tuần 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

Đất nước 

Việt Nam 

 

Thơ 

 "Hạt gạo làng 

ta" 

 

Ném bắt 

bóng  

với bạn 

 

Xác định 

hướng 

so với bạn 

khác 

 

Đất Nước 

Việt  

Nam 

Xé dán lá cờ 

Việt Nam 

 

 

Tuần 2 

Du lịch chợ 

nổi Cái 

Răng 

KNXH: Dạy 

trẻ KN chia sẻ, 

đồng cảm 

 

 Chợ nổi Cái 

Răng 

Bật xa  

40 - 50cm 

 

Nhận biết 

khối  

cầu, khối trụ 

 

Thơ 

 Cô day con 

Tuần 3 

Thủ đô Hà 

Nội 

 

VĐ: " Múa với 

bạn Tây  

Nguyên". 

 

Trèo lên 

xuống 

7 gióng 

thang 

 

Đo dung tích 

bằng 

một đơn vị 

đo 

Thủ đô Hà 

Nội 

 

 

Truyện 

Thanh giong 

Tuần 4 

 

Cảnh đẹp 

quê hương 

Dạy hát 

" Quê hương 

tươi đẹp". 

 

LQCC: s, x 

 

Cảnh đẹp 

quê 

hương 

 

 

Truyện 

“ Cây tre 

trăm đốt” 

 

 

Vẽ phong 

cảnh 

 

 

 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 04/ 2025 

CHỦ ĐỀ: QUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỚC 

LỚP: LÁ 6 

Thứ 

Tuần 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

Đất nước Việt 

Nam 

 

Thơ 

 "Hạt gạo 

làng ta" 

 

Ném bắt 

bóng  

với bạn 

 

Xác định 

hướng 

so với bạn 

khác 

 

Đất Nước 

Việt  

Nam 

Xé dán lá cờ 

Việt Nam 

 

 

Tuần 2 

Du lịch chợ 

nổi Cái Răng 

 

KNXH: Dạy 

trẻ KN chia 

sẻ, đồng cảm 

 

 Chợ nổi Cái 

Răng 

 

Bật xa  

40 - 50cm 

 

 

Nhận biết 

khối  

cầu, khối trụ 

 

Thơ 

Về quê 

Tuần 3 

Thủ đô Hà 

Nội 

 

VĐ: " Múa 

với bạn Tây  

Nguyên". 

 

Trèo lên 

xuống 

7 gióng 

thang 

Đo dung tích 

bằng 

một đơn vị 

đo 

Thủ đô Hà 

Nội 

 

 

Truyện 

Thanh giong 

Tuần 4 

Cảnh đẹp quê 

hương 

Dạy hát 

" Quê hương 

tươi đẹp". 

 

LQCC: s, x 

 

Cảnh đẹp 

quê 

hương 

 

Truyện 

“ Cây tre 

trăm đốt” 

 

 

Vẽ phong 

cảnh 

 

 


